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	STT
	Ngành học
	Điều kiện trúng tuyển

	1
	Ngành sư phạm tiếng Anh
	Trúng tuyển NV1, học sinh chuyên tiếng Anh các Trường THPT chuyên trên toàn quốc, học sinh không chuyên tiếng Anh các Trường THPT thuộc ĐHQGHN, TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 9.4 trở lên.

	2
	Ngành sư phạm tiếng Trung Quốc
	Trúng tuyển NV1, học sinh chuyên tiếng Anh, tiếng Trung các Trường THPT chuyên trên toàn quốc, TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 9.2 trở lên.

	3
	Ngành sư phạm tiếng Đức
	Trúng tuyển NV1, học sinh chuyên tiếng Anh, ti``ếng Đức và hệ không chuyên tiếng Anh, tiếng Đức các Trường THPT chuyên trên toàn quốc, học sinh không chuyên tiếng Anh, tiếng Đức các Trường THPT thuộc ĐHQGHN, TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 9.1 trở lên.

	4
	Ngành sư phạm tiếng Nhật
	Trúng tuyển NV1, học sinh chuyên tiếng Nhật các Trường THPT chuyên trên toàn quốc, học sinh không chuyên tiếng Anh các Trường THPT thuộc ĐHQGHN, TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 9.0 trở lên.

	5
	Ngành sư phạm tiếng Hàn Quốc
	Trúng tuyển NV1, học sinh chuyên tiếng Hàn các Trường THPT chuyên trên toàn quốc, TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 9.1 trở lên.

	6
	Ngành ngôn ngữ Anh
	Thí sinh hệ chuyên trúng tuyển NV1, NV2 phải có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
Thí sinh hệ không chuyên phải có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.5 trở lên.

	7
	Ngành ngôn ngữ Nga
	Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2 thuộc hệ chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
Thí sinh hệ không chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.5 trở lên.

	8
	Ngành ngôn ngữ Pháp
	Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2 thuộc đối tượng là học sinh hệ chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
Thí sinh hệ không chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.5 trở lên.

	9
	
Ngành ngôn ngữ Trung Quốc
	Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2 thuộc đối tượng là học sinh hệ chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
Học sinh hệ không chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.5 trở lên.

	10
	Ngành ngôn ngữ Đức
	Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2 thuộc đối tượng là học sinh hệ chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
Học sinh hệ không chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.5 trở lên.

	11
	Ngành ngôn ngữ Nhật
	Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2 thuộc đối tượng là học sinh hệ chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
Học sinh hệ không chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.5 trở lên.

	12
	Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc
	Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2 thuộc đối tượng là học sinh hệ chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
Học sinh hệ không chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.5 trở lên.

	13
	Ngành ngôn ngữ Ả Rập
	Không có thí sinh đăng ký xét tuyển.


	14
	Ngành văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia
	Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2 thuộc đối tượng là học sinh hệ chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
Học sinh hệ không chuyên có điểm TBC học tập 5 kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.5 trở lên.





